
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2025 

 

KẾ HOẠCH 

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2024 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2613/KH-TTCP ngày 17/12/2024 của Thanh tra 

Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đối với các  

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2024; Quyết định số 29/QĐ-TTCP 

ngày 13/02/2025 của Thanh tra Chính phủ ban hành “Bộ chỉ số và tài liệu hướng 

dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với cấp tỉnh năm 2024”. 

UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đánh giá đúng, khách quan những nỗ lực của UBND tỉnh, trong công tác 

PCTN, xây dựng văn hóa chống tham nhũng. Tăng cường phối hợp chặt chẽ 

giữa Thanh tra Chính phủ và UBND cấp tỉnh về công tác PCTN trên cơ sở phối 

hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động 

trong công tác PCTN. Nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công 

tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2024 của UBND 

tỉnh phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, bảo đảm chính 

xác, khách quan, khoa học, đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, 

phương pháp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; phát huy đầy đủ trách 

nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan có liên quan thuộc UBND tỉnh. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung đánh giá 

Thực hiện theo “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, 

chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2024” ban hành kèm 

theo Quyết định số 29/QĐ-TTCP ngày 13/02/2025 của Thanh tra Chính phủ và 

tài liệu hướng dẫn báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2024, cụ thể: 

 - Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; việc xây dựng và hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về PCTN. 

 - Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. 
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 - Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng.  

 - Đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng.  

1.1. Tiêu chí đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; việc xây 

dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN, bao gồm:  

- Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN.  

- Đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác PCTN. 

1.2. Tiêu chí đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham 

nhũng, bao gồm: 

1.2.1 Đánh giá công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị khu vực Nhà nước: 

- Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của 

Luật PCTN 2018. 

- Kết quả cải cách hành chính (PAR năm 2024). 

- Kết quả chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI năm 2024). 

- Kết quả thực Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt 

Nam giai đoạn 2021-2025. 

- Kết quả việc thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn (ĐM, CĐ, TC). 

- Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích (XĐLI). 

- Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử. 

- Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN).  

- Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của TTg CP Về việc 

tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (Chỉ thị 10). 

1.2.2. Đánh giá công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ 

chức khu vực ngoài Nhà nước: 

- Đánh giá việc UBND cấp tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc 

thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài Nhà nước. 

- Kết quả Thanh tra việc thực hiện pháp luật PCTN đối với doanh nghiệp, 

tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. 

1.3. Tiêu chí đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng  

1.3.1. Đánh giá việc phát hiện hành vi tham nhũng: 

- Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát. 

- Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo. 

- Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra, truy tố, xét xử. 
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1.3.2. Đánh giá việc xử lý tham nhũng: 

- Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do để xảy ra tham nhũng. 

- Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng. 

- Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng. 

1.3.3. Đánh giá kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN: 

- Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện công khai minh bạch trong hoạt 

động của cơ quan, tổ chức đơn vị.  

- Kết quả xử lý vi phạm quy định về  chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 

- Kết quả xử lý vi phạm quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.  

- Kết quả xử lý vi phạm quy định về xung đột lợi ích.  

- Kết quả xử lý vi phạm quy định về chuyển đổi vị trí công tác. 

- Kết quả xử lý vi phạm quy định về báo cáo, xử lý báo cáo về hành vi 

tham nhũng.  

- Kết quả xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai TSTN và xử lý 

hành vi vi phạm khác trong kiểm soát TSTN.  

1.4. Tiêu chí đánh giá việc thu hồi tài sản tham nhũng  

1.4.1. Đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác 

kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh: 

- Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, 

thanh tra. 

- Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác giải quyết đơn tố 

cáo, phản ánh. 

1.4.2. Đánh giá kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều 

tra, truy tố, xét xử, thi hành án: 

- Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, 

xét xử. 

- Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án. 

2. Phạm vi đánh giá 

Phạm vi đánh giá là công tác PCTN cấp tỉnh năm 2024, bao gồm:  

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; việc xây dựng và 

hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; kết quả thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa tham nhũng; kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng; kết quả thu hồi 

tài sản tham nhũng của UBND cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện thuộc tỉnh. 

- Thời kỳ đánh giá: từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024. 
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3. Nguyên tắc đánh giá 

- Việc đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch.   

- Việc đánh giá căn cứ vào Bộ chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác 

PCTN. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra tỉnh: 

- Giao Thanh tra tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập “Tổ 

công tác đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2024”, thành 

phần gồm: Thanh tra tỉnh (chủ trì), các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tư 

pháp, Nội vụ, Tài chính và một số ngành có liên quan giúp UBND tỉnh, hướng 

dẫn các đơn vị thực hiện việc đánh giá, tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, thực 

hiện việc đánh giá công tác PCTN năm 2024. 

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

cấp bổ sung kinh phí phục vụ công tác đánh giá PCTN cấp tỉnh năm 2024 

theo quy định.  

2. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ về kết quả PCTN 

năm 2024 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo yêu cầu của “Tổ công tác 

đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2024”  (qua Thanh tra 

tỉnh) để thực hiện việc đánh giá. 

3. Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện việc 

đánh giá công tác PCTN theo lĩnh vực như sau: 

3.1. Thanh tra tỉnh 

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu đánh giá, chấm 

điểm với các nội dung:  

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN. 

 - Kết quả kiểm soát, giải quyết xung đột lợi ích. 

 - Kết quả thực hiện, xử lý vi phạm quy tắc, ứng xử. 

 - Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập. 

- Công tác phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực 

ngoài Nhà nước. 

- Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát.  

- Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo. 

- Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát, 

thanh tra, giải quyết đơn tố cáo, phản ánh. 
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3.2. Văn phòng UBND tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu đánh giá, chấm 

điểm với các nội dung:  

- Việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về tham nhũng; 

kiến nghị, đề nghị bảo vệ người tố cáo tham nhũng. 

- Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

3.3. Sở Tư pháp  

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu đánh giá, chấm 

điểm với các nội dung:  

 - Công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN. 

 - Thực hiện kiểm tra, rà soát, theo dõi hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật về PCTN. 

- Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. 

- Thực hiện việc kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật về PCTN. 

 3.4. Sở Nội vụ 

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu đánh giá, chấm 

điểm với các nội dung: 

- Việc công khai minh bạch trong công tác cán bộ; công khai thực hiện 

chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán 

bộ, công chức, viên chức.  

 - Công tác cải cách hành chính (PAR năm 2024). 

 - Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. 

 - Xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân do để xảy ra tham nhũng. 

  - Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng. 

 - Kết quả xử lý vi phạm trong thực hiện công khai minh bạch trong hoạt 

động của cơ quan, tổ chức đơn vị. 

3.5. Sở Tài chính 

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu đánh giá, chấm 

điểm với các nội dung:  

- Việc công khai, minh bạch về lĩnh vực Tài chính và ngân sách nhà nước. 

- Kết quả việc thực hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến định mức, chế 

độ, tiêu chuẩn. 
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3.6. Sở Khoa học và Công nghệ 

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu đánh giá, chấm 

điểm với các nội dung: Kết quả chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI năm 2024). 

3.7. Công an tỉnh 

 Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu đánh giá, chấm 

điểm với các nội dung: 

 - Kết quả phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng qua điều tra. 

 - Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác điều tra. 

3.8. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân tỉnh 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá, chấm điểm:  

- Kết quả phát hiện hành vi, xử lý tham nhũng qua truy tố.  

- Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác truy tố. 

3.9. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá, chấm điểm:  

- Kết quả phát hiện hành vi, xử lý tham nhũng qua xét xử. 

- Kết quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác xét xử. 

3.10. Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá, chấm điểm: Kết 

quả thu hồi tiền, tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án. 

3.11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực VII 

 Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu đánh giá, chấm 

điểm với nội dung: Kết quả thực Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền 

mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025). 

4. Hồ sơ, nội dung báo cáo 

- Việc đánh giá, chấm điểm phải theo biểu mẫu hướng dẫn và kèm theo 

các tài liệu, văn bản làm bằng chứng cho việc chấm điểm, đánh giá; lập danh 

mục tài liệu và định dạng file mềm. 

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, cung 

cấp thông tin, tài liệu cho “Tổ công tác đánh giá công tác phòng chống tham 

nhũng cấp tỉnh năm 2024” gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/4/2025, địa chỉ 

số 5A, đường Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, đồng thời 

gửi file mềm báo cáo và tài liệu về hộp thư điện tử pctn.thanhhoa@gmail.com. 

Giao “Tổ công tác đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh 

năm 2024” hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp, xây dựng báo cáo 

đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh năm 2024, trình UBND tỉnh trước 

ngày 30/4/2025 để báo cáo Thanh tra chính phủ đúng thời gian quy định. 
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Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; quá trình triển khai 

thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh 

tra tỉnh) xem xét, giải quyết./.  
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra Chính phủ  
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh      (để b/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh  
- Các cơ quan: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát 
nhân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành 
án dân sự tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
Khu vực VII; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Báo Thanh Hóa, Đài PT&TH tỉnh; 
- Lưu:  VT, TDNC.                                      

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Thi 
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